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TỜ TRÌNH
Quy định điều kiện kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanhcó điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Quyết định số 767/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2018 công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã chủ trì, phối hợp các cơ quan xây dựng Dự thảo  Nghị định “Quy định điều kiện kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa” (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định).
Bộ GTVT kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định với nội dung chính như sau: 
I. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý ban hành văn bản

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018 theo Nghị quyết số 48/2017/QH14 ngày 10/11/2017 của Quốc hội, ngày 01/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Trong Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chính phủ đề ra phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và xác định rõ trọng tâm chỉ đạo điều hành cùng với 09 nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện chủ yếu; theo đó, đối với “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phải “Cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh”. 


Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 767/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2018 công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, với 384 điều kiện cắt giảm, đơn giản trên tổng số 570 điều kiện kinh doanh, trong đó có nội dung cắt giảm các điều kiện về kinh doanh trong vận tải đường thủy nội địa, về hoạt động của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa và kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.
Vì vậy, việc xây dựng Nghị định quy định điều kiện kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa để thay thế Nghị định 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014; rà soát sửa đổi, bổ sung  các Điều 5, 6, 7, 8, 9 Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016; Điều 6 Nghị định 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ là cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong lĩnh vực này.
II. Quan điểm xây dựng Dự thảo Nghị định
1. Tuân thủ các quy định của:

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014; Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đổi bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư  ngày 22 tháng 11 năm 2016; Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012; Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 số 80/2015/QH13.
- Nghị định phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về đường thủy nội địa; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về đường thủy nội địa. 

- Đáp ứng quy định của các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các tiêu chuẩn, yêu cầu và thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc thù ngành đường thủy nội địa.
2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng của Nghị định

- Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa; điều kiện kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa tại Việt Nam.
- Đối tượng áp dụng của Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Nghị định này không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách ngang sông; hoạt động đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa của lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

3. Tập trung nghiên cứu để cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện về kinh doanh trong vận tải đường thủy nội địa, về hoạt động của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa và kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa được Bộ trưởng Bộ GTVT công bố tại Quyết định số 767/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2018. Cụ thể cắt giảm:
3.1. Điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa

- Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực:

+ Thuyền viên phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định
+ Thuyền viên phải đủ tiêu chuẩn về sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế 
+  Nhân viên phục vụ trên phương tiện phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải.
+ Nhân viên phục vụ trên phương tiện vận chuyển khách du lịch phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch theo quy định có liên quan của pháp luật về du lịch.
+ Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác.
+ Có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông
+ Nhân viên phục vụ trên phương tiện vận chuyển khách du lịch phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch theo quy định có liên quan của pháp luật về du lịch (thực hiện theo Luật Du lịch).
- Điều kiện về năng lực sản suất:

+ Phương tiện phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; 
+ Phương tiện phải phù hợp với hình thức và phương án kinh doanh.

+ Văn bản chấp thuận tuyến hoạt động và phương án khai thác tuyến của cơ quan có thẩm quyền nơi đơn vị kinh doanh nộp đơn đăng ký vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định.
+  Có nơi neo đậu cho phương tiện phù hợp với phương án khai thác tuyến và bảo đảm các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường theo quy định. 

+  Phương tiện phải lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động - AIS khi hoạt động trên tuyến từ bờ ra đảo hoặc giữa các đảo.

+ Có hợp đồng với người thuê vận tải.
 + Đơn vị kinh doanh phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận vận tải hành khách ngang 
 +  Phải đón, trả hành khách tại bến đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.
+ Phương tiện phải được cấp biển hiệu riêng cho phương tiện vận chuyển khách du lịch (thực hiện theo Luật Du lịch).
- Điều kiện khác:
+ Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện đối với hành khách và người thứ ba.
+ Kinh doanh vận tải hàng hóa nguy hiểm phải đáp ứng các quy định của pháp luật về vận tải hàng hóa nguy hiểm. Việc vận chuyển hàng hóa có nguy cơ gây sự cố môi trường phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 74 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

3.2. Hoạt động của cơ sở đóng mới, sửa chữa, hoán cải phương tiện thủy nội địa về điều kiện về năng lực sản xuất:
- Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng để bảo đảm sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.
- Có phương án bảo đảm phòng, chống cháy, nổ, an toàn, vệ sinh lao động và kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
3.3. Kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa về điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực:

- Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe làm việc. 
- Đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc cao đẳng sư phạm kỹ thuật trở lên hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nếu không tốt nghiệp các trường cao đẳng sư phạm hoặc cao đẳng sư phạm kỹ thuật.

- Đối với giáo viên dạy lý thuyết, ngoài tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1 Điều này, giáo viên dạy lý thuyết còn phải tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề đúng chuyên ngành hoặc tương đương chuyên ngành được phân công giảng dạy, theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

- Cơ sở đào tạo phải có tối thiểu 50% giáo viên cơ hữu tham gia giảng dạy theo từng chương trình loại, hạng.
4. Kế thừa các nội dung còn lại trong Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, Điều 6 về điều kiện hoạt động của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa được quy định tại Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 
5. Nghiên cứu, sửa đổi làm rõ hơn các quy định về điều kiện kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước đạt hiệu quả; bố cục hợp lý, nội dung khả thi đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
6. Để bảo đảm tiến độ trình Chính phủ ban hành và do nội dung sửa đổi, bổ sung không phức tạp, áp dụng hình thức của Nghị định là Nghị định gồm các nội dung còn lại của 3 Nghị định nêu trên và được thực hiện theo phương án trình rút gọn.

III. Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định
- Bộ GTVT đã giao cho Cục Đường thủy nội địa Việt Nam là đơn vị xây dựng dự thảo Nghị định, Cục Đường thủy nội địa Việt nam đã có Quyết định số 323/QĐ-CĐTNĐ ngày 25/5/2018 thành lập Tổ  soạn thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa. 
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có văn bản số 842/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 10/5/2018 gửi Cục Đăng kiểm Việt nam về cử cán bộ và tham gia xây dựng dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa (phần điều kiện hoạt động của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa).

- Cục Đăng kiểm Việt Nam đã Dự thảo Nghị định phần điều kiện hoạt động của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa.

 Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề có liên quan, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị định để trình Bộ Giao thông vận tải.  
- Nội dung Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên website của Bộ GTVT đồng thời được lấy ý kiến của một số Bộ, ngành, cơ quan liên quan để hoàn thiện các nội dung, đảm bảo yêu cầu về chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 
- Ngày    tháng    năm 2018, Bộ Tư pháp đã có văn bản thẩm định số…, Bộ GTVT đã tiếp thu, báo cáo giải trình và hoàn thiện Dự thảo Nghị định.
IV. Bố cục và nội dung chủ yếu của Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 05 chương, 28 điều và phụ lục (gồm 4 mẫu); bao gồm:

- Chương I. Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 4) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ và các hình thức kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa. 
- Chương II. Điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, kinh doanh dịch vụ đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy nội địa (từ Điều 5 đến Điều 7) quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa và điều kiện hoạt động của cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy nội địa.

- Chương III. Điều kiện của cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên. người lái phương tiện thủy nội địa (từ Điều 8 đến Điều 19).
Mục 1 Cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa ( gồm Điều 8 và Điều 9)

Mục 2 Điều kiện của cơ sở đào tạo (từ Điều 10 đến Điều 14) Để bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan theo quy định của Luật Đầu tư đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện (quy định tại khoản 4 Điều 7 Luật Đầu tư năm 2014), dự thảo tại mục 2 chương III kế thừa các nội dung quy định tại Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
Việc quy định cơ sở vật chất kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ của cơ sở đào tạo tại Nghị định nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đảm bảo thực hiện được ngay, sẽ tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định của pháp luật để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo.
 Mục 3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (từ Điều 15 đến Điều 19) quy định về  giấy chứng nhận, hồ sơ, trình tự cấp mới, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận. Về thủ tục hành chính đã được rà soát, đánh giá và đơn giản hóa. Thời gian cấp mới là 10 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ (kể cả thời gian đi kiểm tra thực tế), thời gian cấp lại khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận là 07 ngày, thời gian cấp lại khi Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng là 05 ngày. Việc nộp, tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thuận lợi bằng cách trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác. Quy định về hồ sơ đơn giản, rõ ràng, được thể hiện ở các Phụ lục kèm theo.
- Chương IV. Tổ chức thực hiện (từ Điều 20 đến Điều 25) quy định về trách nhiệm của các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
- Chương V. Điều khoản thi hành (từ Điều 26 đến Điều 28) điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.
V. Các tài liệu gửi kèm theo Tờ trình này 

- Dự thảo Nghị định Quy định điều kiện kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa.
- Báo cáo đánh giá tác động của Nghị định (Kèm theo Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính của Nghị định).

- Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và góp ý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.
Bộ Giao thông vận tải kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và ban hành Nghị định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Các Thứ trưởng;

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

- Văn phòng Bộ;

- Các Vụ: Vận tải, Pháp chế;

- Lưu VT, V.Tải (T10b).
	BỘ TRƯ​ỞNG

Nguyễn Văn Thể


Dự thảo 








3

